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Công ty cổ phần Xây dựng và Vận tải Hải Phong 

được chuyển đổi từ Công ty TNHH Xây dựng 

Hải Phong. Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh số 0203002691 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Hải Phòng cấp ngày 05/3/2003 đăng ký thay 

đổi lần thứ 4 ngày 02/8/2017. Từ khi thành lập 

đến nay công ty đã từng thi công nhiều công 

trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ 

lợi, hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng cầu, cầu cống; 

Xây dựng cầu cảng, kè cảng, âu cảng, đê kè; 

Nạo vét, san lấp mặt bằng; Khai thác đá, cát 

sỏi; Sản xuất vật liệu đá xây dựng; Sản xuất bê 

tông thương phẩm, cọc cừ bê tông; Lắp đặt hệ 

thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước 

với quy mô lớn:

- Đầu tư xây dựng các hạng mục: Nhà động cơ điện, san lấp mặt bằng, hệ thống sân đường bê tông, xây dựng cầu tầu, 	

kè bờ, nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật  nạo vét âu tầu, khu nước trước bến, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước … của Công 

ty Sơn Hải - BTL Bộ đội Biên Phòng - Bộ quốc phòng.

- San lấp mặt bằng, xây dựng đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật nhà xưởng gia công cơ khí thuộc công ty TNHH nhà 

nước một thành viên cơ khí Duyên Hải - Hải Phòng.

- Xây dựng đường dẫn vào cảng cá, xây kè bờ phía Tây bến và nạo vét bến cá Mắt Rồng - Lập Lễ - Thuỷ Nguyên -Hải 

Phòng.

- Xây dựng đường, hè nội bộ, điện hạ thế, điện chiếu sáng, hệ thống cấp, thoát nước khu tái định cư phục vụ giải phóng 

mặt bằng các công trình quận Hải An tại phường Đằng Lâm - Hải Phòng.

- Nạo vét khu nước trước bến, san lấp mặt bằng, xây dựng cầu tàu, kè sau cầu, kè bờ, cổng, tường rào, nhà thường trực 

thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Đoàn đo đạc biển và biên vẽ hải đồ - BTL Hải Quân - Khu C.

- Xây dựng nhà văn phòng, hệ thống cấp nước, thoát nước ngoài nhà Trụ sở làm việc Công an tỉnh Bến Tre.

- Xây dựng Đường cứu hộ, cứu nạn phòng chống lụt bão thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng cảng và khu neo đậu tàu phía Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ (Giai 

đoạn I) - Hải Phòng.

- Gói thầu số 09: Nạo vét, san lấp, Đường giao thông và các công trình kỹ thuật khác, Hệ thống cấp điện, Cấp nước ngoài 

tường rào  + thiết bị thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng Trung tâm dịch vụ hậu cần và phát triển thuỷ 

sản Trân Châu - Cát Bà

- Gói thầu số 11 - Gói thầu xây lắp XL1 và Gói thầu số 12 - Gói thầu xây lắp XL2 thuộc Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp 

đường 356 (đoạn từ ngã ba Hiền Hào đến ngã ba áng Sỏi, huyện Cát Hải).

- Gói thầu số 07: Cải tạo kè Xích Thổ từ K15+450 đến K15+905 và từ K16+155 đến K16+600 đê tả Lạch Tray, huyện An 

Dương.

- Gói thầu số 07-XL-2013/LIFSAP-HP: Cải tạo, nâng cấp chợ Nam Sơn, phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải 

Phòng thuộc Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm thành phố Hải Phòng.

- Gói thầu số 04: Xây lắp nền, mặt đường, thoát nước, đê, hè đường, cây xanh, đường công vụ từ Km3+900 đến Km7+75 

thuộc dự án Đường bao phía Đông Nam quận Hải An - Hải Phòng.

- Xây dựng khách sạn Mandila Beach cao 21 tầng tại số 218 đường Võ Nguyên Giáp thành phố Đà Nẵng.

- Gói thầu số 19b: Xây dựng kè sông cấm và kè bến cảng du lịch thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị mới 

Bắc Sông Cấm.

- Gói thầu số 3.35: Xây dựng đường trục chính Bắc Nam thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị mới Bắc Sông 

Cấm.

- Gói thầu số 12ĐCDA: Thi công xây dựng - tuyến mới thuộc dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường xuyên đảo Cát 

Hải - Cát Bà (Đoạn Cái Viềng - Mốc Trắng).

- Gói thầu số 27: Thi công xây dựng (Đoạn qua xã Xuân Đám) thuộc dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356 (đoạn từ 

ngã ba Hiền Hào đến ngã ba áng Sỏi, huyện Cát Hải).

- Gói thầu số 11ĐCDA: Thi công xây dựng - hoàn thiện, bổ sung tuyến cũ thuộc dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến 

đường xuyên đảo Cát Hải - Cát Bà (Đoạn Cái Viềng - Mốc Trắng).

Ngoài ra công ty còn là Chủ đầu tư của một số dự án và sản xuất kinh doanh các mặt hàng sau:

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền và dịch vụ ngư lưới cụ của ngành thủy sản Cát Bà, huyện 

Cát Hải, Hải Phòng.

- Dự án Khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng san lấp mặt bằng. 

- Sản xuất vật liệu đá xây dựng.

- Sản xuất bê tông thương phẩm, cọc cừ bê tông.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Hải Phong là một doanh nghiệp phát triển bền vững, có hệ thống thiết bị hiện đại, 

sẵn sàng hoà nhập thị trường xây dựng. Công ty hiện có đội ngũ kỹ sư và cán bộ có kinh nghiệm thông thạo nghiệp vụ, 

trình độ tin học, kinh nghiệm quản lý, điều hành sản xuất theo các quy trình công nghệ tiên tiến. Chính vì vậy Công ty 

được các bạn hàng đánh giá là một Công ty làm ăn có hiệu quả, một bạn hàng đáng tin cậy. Chủ trương của Công ty 

chúng tôi là:

Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả!

VỀ
CHÚNG TÔI
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Vốn điều lệ

Thông tin Pháp lý

Năng lực hành nghề xây dựng

•	 Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng. 
•	 Xây dựng cầu cảng, âu cảng, kè cảng, kè sông, đê biển, đê sông.
•	 Xây dựng công trình giao thông đường bộ, đường sắt, cầu, cầu 

cống, hầm.
•	 Xây dựng công trình thủy lợi, công trình viễn thông, lắp đặt 

đường dây và trạm biến áp.
•	 Nạo vét sông, ngòi, cảng, thi công gia cố nền móng, phá dỡ, san 

lấp mặt bằng.
•	 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
•	 Phá đá nổ mìn, khai thác các mỏ đất đá phục vụ xây dựng các 

công trình.
•	 Sản xuất kinh doanh đá xây dựng, bê tông thương phẩm, cọc cừ 

bê tông.  
•	 Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới.
•	 Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải.
•	 Cho thuê máy móc, thiết bị.
•	 Dịch vụ du lịch, vận tải hành khách nội địa.
•	 Đóng tàu, thuyền, xuồng.
•	 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

»TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN  XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HẢI PHONG 

»TÊN VIẾT TẮT: HAIPHONG CONSTRACO 

»ĐỊA CHỈ: Tiểu khu Hồ Sen - Thị Trấn Núi Đối - Kiến Thuỵ - Hải Phòng  

»VĂN PHÒNG GIAO DỊCH: Lô 69 BX Km1+400 - Anh Dũng - Dương Kinh - HP  

»GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ KINH DOANH SỐ: 0203002691

(Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp)

»ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT: Ông VŨ VĂN HÁN

(Giám đốc)

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số : BXD-00001080 do Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng 

cấp ngày 10/5/2017

Phạm vi hoạt động xây dựng:

- Thi công xây dựng công trình:

•	 Dân dụng: Hạng I

•	 Giao thông (đường bộ): Hạng I

•	 Thủy lợi: Hạng I

•	 Hạ tầng kỹ thuật (trừ công trình xử lý chất thải rắn): Hạng I

•	 Giao thông (cầu): Hạng II

•	 9.900.000.000 đồng (Chín tỷ chín trăm triệu đồng)

NGÀNH NGHỀ
KINH DOANH
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CƠ SỞ
VẬT CHẤT

Văn  phòng đại diện công ty: Lô 69BX - km 1 + 400, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng Khách sạn Mandila Beach - 218 - Võ Nguyên Giáp - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng
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CƠ SỞ
VẬT CHẤT

Cảng xuất cừ Larsen, cấu kiện bê tông | Minh Đức  - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Cừ Larsen SW 840Nhà máy sản xuất Cừ Larsen, cấu kiện bê tông | Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Trạm bê tông tươi | Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải Phòng
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CƠ SỞ
VẬT CHẤT

Trạm nghiền đá CS 100m3/h, cảng, bãi vật liệu xây dựng cảng vật liệu xây dựng |
Xã Trân Châu - Huyện Cát Hải - Hải Phòng

Trạm trộn bê tông thương phẩm CS 90m3/h
Xã Trân Châu - Huyện Cát Hải - Hải Phòng

Trạm bê tông asphalt công suất 120 tấn/h 
Xã Hiền Hào - Huyện Cát Hải - Hải Phòng

CÁT BÀ CÁT BÀ

CÁT BÀ CÁT BÀ Bãi đúc cấu kiện bê tông 
Xã Trân Châu - Huyện Cát Hải - Hải Phòng
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--------- ------------------

PHÒNG T.C.H.C

SƠ ĐỒ
TỔ CHỨC
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THIẾT BỊ THI CÔNG TIÊU BIỂU

Cẩu trục 150t; pông-tông 1400t đóng Cừ Larsen Sw 840
 Gói thầu 19B - Xây dựng kè sông Cấm & kè bến cảng du lịch, Khu Đô thị Bắc Sông Cấm - Hải Phòng

Máy xúc DOOSAN DX225; DOOSAN DX300 thi công đặt cống bi
Gói thầu 19B - Xây dựng kè sông Cấm & kè bến cảng du lịch, Khu Đô thị Bắc Sông Cấm - Hải Phòng

Máy xúc DOOSAN DX220 thi công san lấp sau kè
Gói thầu 19B - Xây dựng kè sông Cấm & kè bến cảng du lịch, Khu Đô thị Bắc Sông Cấm - Hải Phòng

Máy ủi KOMATSU D41 thi công san lấp sau kè
Gói thầu 19B - Xây dựng kè sông Cấm & kè bến cảng du lịch, Khu Đô thị Bắc Sông Cấm - Hải Phòng
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Lu HAMM 4011 thi công gói thầu số 27 dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp đường 356 đoạn qua xã Xuân Đám

Máy xúc DOOSAN DX225 cần dài thi công xử lý nền Gói thầu số 27 dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp đường 356 đoạn qua xã Xuân ĐámMáy san KOMATSU thi công Gói thầu số 27 dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp đường 356 đoạn qua xã Xuân Đám

Lu HAMM 4011; SAKAI thi công gói thầu số 27 dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp đường 356 đoạn qua xã Xuân Đám

THIẾT BỊ THI CÔNG TIÊU BIỂU
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Dàn xe thi công Dự án Đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng Trung tâm dịch vụ hậu cần và phát triển thuỷ sản Trân Châu - Cát Bà 

Dàn xe thi công Dự án Đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng Trung tâm dịch vụ hậu cần và phát triển thuỷ sản Trân Châu - Cát Bà 

Máy xúc KOMATSU 400-6; Ô tô Howo 15t thi công gói thầu số 07 xây dựng thuộc dự án đầu tư cải tạo, 
nâng cấp đường 356 đoạn từ ngã 3 áng sỏi đến tổ dân phố 2, thị trấn Cát Bà

Ô tô Hyundai 15t thi công gói thầu số 07 xây dựng thuộc dự án đầu tư cải tạo, 
nâng cấp đường 356 đoạn từ ngã 3 áng sỏi đến tổ dân phố 2, thị trấn Cát Bà

THIẾT BỊ THI CÔNG TIÊU BIỂU
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Xe lu rung Dynapac thi công gói thầu số 27 dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp đường 356 đoạn qua xã Xuân Đám

Dàn xe lu thi công gói thầu số 3.35: Xây dựng đường trục chính Bắc Nam thuộc dự án Khu đô thị Bắc Sông Cấm Xe Lu rung Hamm 3412 thi công Gói thầu số 27 dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp đường 356 đoạn qua xã Xuân Đám

Xe lu rung HAMM 4011 thi công gói thầu số 27 dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp đường 356 đoạn qua xã Xuân Đám

THIẾT BỊ THI CÔNG TIÊU BIỂU
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Máy xúc Komatsu 400-6 thi công gói thầu XL1 đoạn qua xã 
Trân Châu và thị trấn Cát Bà thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356

Máy xúc DOOSAN DX140 thi công gói thầu Đường giao thông và các công trình kỹ thuật khác thuộc dự án Đầu 
tư công trình cơ sở hạng tầng trung tâm dịch vụ hậu cần & phát triển thủy sản Trân Châu Cát Bà Máy xúc DOOSAN 55 thi công gói thầu Cải tạo,  nâng cấp đường 356 đoạn từ Mốc Trắng đến ngã 3 Hiền Hào - Cát Bà

Máy xúc Komatsu 400-5 thi công gói thầu XL1 đoạn qua xã 
Trân Châu và thị trấn Cát Bà thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356

THIẾT BỊ THI CÔNG TIÊU BIỂU
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Máy ủi D41 thi công gói thầu 3.35 Đường trục chính Bắc Nam khu đô thị Bắc Sông Cấm - Hải Phòng

Máy ủi D40 thi công gói thầu Đường giao thông và các công trình kỹ thuật khác thuộc dự án Đầu tư công trình 
cơ sở hạng tầng trung tâm dịch vụ hậu cần & phát triển thủy sản Trân Châu Cát Bà Máy ủi D40 thi công gói thầu 3.35 Đường trục chính Bắc Nam khu đô thị Bắc Sông Cấm - Hải Phòng

Máy ủi D40 thi công gói thầu 3.35 Đường trục chính Bắc Nam khu đô thị Bắc Sông Cấm - Hải Phòng

THIẾT BỊ THI CÔNG TIÊU BIỂU
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Sơmiromooc tải ( chở xe máy chuyên dùng tối đa 45t) 

Dàn xe vận chuyển Bê tông thương phẩm Dàn xe vận chuyển Bê tông thương phẩm

Dàn xe vận chuyển Bê tông thương phẩm

THIẾT BỊ THI CÔNG TIÊU BIỂU



3130 

Lu lốp 16t; Lu lốp 30t Giàn máy rải bê tông nhựa

Gói thầu số 11ĐCDA: Thi công xây dựng - hoàn thiện, bổ sung tuyến cũ dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng 
tuyến đường xuyên đảo Cát Hải - Cát Bà (Đoạn Cái Viềng - Mốc Trắng)

Gói thầu số 12ĐCDA: Thi công xây dựng - tuyến mới thuộc dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường 
xuyên đảo Cát Hải - Cát Bà (Đoạn Cái Viềng - Mốc Trắng)

THIẾT BỊ THI CÔNG TIÊU BIỂU
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STT LOẠI THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG CÔNG SUẤT NĂM SẢN XUẤT

I Thiết bị thi công

1 Lu bánh thép SAKAI cái 6 48kW ÷ 60kW Nhật

2 Lu bánh hỗn hợp SAKAI cái 2 80kW ÷ 120kW Nhật

3 Lu bánh hỗn hợp HAMM cái 3 95kW ÷ 100kW Nhật

4 Lu bánh hỗn hợp DYNAPAC cái 1 90kW Đức

5 Máy xúc đào bánh lốp KOMATSU cái 2 80kW ÷ 150kW Nhật

6 Máy đào bánh xích Kobelco cái 1 99kW Nhật

7 Máy đào bánh xích KOMATSU cái 4 306ML Nhật

8 Máy đào bánh xích DOOSAN cái 5 110kW ÷ 150kW Hàn Quốc

9 Máy đào bánh xích Sam sung cái 6 57ML ÷ 73ML Hàn Quốc

10 Máy đào bánh lốp DAEWOO cái 1 115kW Hàn Quốc

11 Máy đào bánh lốp DOOSAN cái 2 115kW ÷ 121kW Hàn Quốc

12 Máy đào bánh lốp DOOSAN cái 1  132ML Hàn Quốc

13 Máy san gạt bánh lốp Samsung cái 1 115kW Hàn Quốc

14 Máy ủi bánh xích KOMATSU cái 3 69,9kW Nhật

15 Ô tô tảI tự đổ CNHTC cái 7 9000kg ÷ 9910kg Trung Quốc

16 Ô tô tảI tự đổ HYUNDAI cái 14 9500kg ÷ 20100kg Hàn Quốc

17 Ô tô tảI tự đổ HYUNDAI cái 5 5000kg Hàn Quốc

18 Xe trộn bê tông CNHTC cái 2 7990kg Trung Quốc

19 Xe trộn bê tông HYUNDAI cái 2 14555kg Hàn Quốc

20 Ô tô đầu kéo HYUNDAI cái 1 16,5T Hàn Quốc

21 Cẩu trục cái 2 150 T Hàn Quốc

22 Pông tông chuyên chở cái 1 1400T Hàn Quốc

23 Sơmiromooc tải ( chở xe máy chuyên 
dùng) cái 1 45T Hàn Quốc

24 Máy rải bê tông nhựa cái 1 100T Trung Quốc

25 Lu lốp SAKAI cái 1 16T Nhật Bản

26 Lu lốp LiuGong cái 1 30T Trung Quốc

II Thiết bị phục vụ thi công 

1 Máy trộn bê tông cái 18 250l ÷500l Trung Quốc

2 Máy trộn vữa cái 8 80L Trung Quốc

3 Đầm dùi cái 22 1,5KW Trung Quốc

4 Đầm bàn cái 14 1,0KW Trung Quốc

5 Đầm cóc MIKASA cái 12 60 kg Nhật

6 Máy đầm đất MIKASA Nhật cái 8 72FW Nhật

7 Tec dầu Diezel cái 9 12-15 m3 Việt Nam

8 Máy hàn cái 15 ≥23KW Việt Nam

9 Máy hàn chạy bằng dầu cái 4 ≥10KVA Việt Nam

10 Máy cắt uốn thép cái 8 15 KW Việt Nam

11 Máy cắt tôn cái 3 15 KW Nhật

12 Máy bơm chạy xăng KUBOTA cái 18 ≥3 CV Nhật

13 Máy bơm chạy dầu Việt Nam cái 7 ≥45 CV Việt Nam

14 Máy bơm chạy điện cái 03 ≥380 V Việt Nam

15 Máy cắt bê tông cái 6 1,5 KW Trung Quốc

16 Máy phát điện cái 8 15KVA-50KVA Việt Nam

17 Thiết bị nấu nhựa cái 6 Việt Nam

18 Thiết bị sơn kẻ vạch cái 5 Việt Nam

19 Búa căn nén khí cái 30 Trung Quốc

20 Máy khoan cầm tay D42 cái 26 Trung Quốc

21 Máy nén khí KOMATSU cái 6 Nhật

22 Máy tưới nhựa cái 8 Nhật

23 Máy khoan bê tông cái 6 Trung Quốc

24 Máy phun nhũ cái 4 Trung Quốc

25 Máy cưa gỗ cái 8 Việt Nam

26 Máy khâu vải địa cái 14 Trung Quốc

III Thiết bị đo đạc

1 Máy toàn đạc điện tử GTS-233N (Top-
con – Nhật) cái 6 Nhật

2 Máy thủy bình tự động B40-SOKKIA cái 8 Nhật

3 Máy thuỷ bình Đức (Ni - 025) cái 5 Đức

IV Dụng cụ kiểm tra hiện trường

1 Hình nón thăng bằng xác định giới hạn 
chảy bộ 6 Việt Nam

2 Bộ dụng cụ sàng bộ 4 Trung Quốc

3 Thước chữ A cái 4 Trung Quốc

4 Bộ dụng cụ lấy mẫu đầm chặt bộ 3 Trung Quốc

5 Thước thép 30 m - 50 m cái 30 Trung Quốc

6 Dụng cụ đo độ sụt bê tông bộ 6 Trung Quốc

7 Khuôn đúc mẫu thử bê tông cái 12 Việt Nam

8 Bộ dụng cụ kiểm tra làm phẳng bộ 4 Trung Quốc

9 Cân kỹ thuật 500g cái 6 Đức

 

DANH SÁCH THIẾT BỊ THI CÔNG
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TT CÔNG TRÌNH GIÁ HỢP 
ĐỒNG

NĂM 
KHỞI 
CÔNG

NĂM 
HOÀN 

THÀNH

CƠ QUAN KÝ 
HỢP ĐỒNG

1
Xây dựng kè bờ,nạo vét khu nước trước bến thuộc DA 
Đầu tư xây dựng Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn 
Hải - BQP

24.659 2010 2011

Công ty TNHH 
MTV đóng tàu 
Sơn Hải - Bộ 
Quốc Phòng

2

Đầu tư xây dựng Nhà động cơ điện, cầu tàu và hệ 
thống sân đường bê tông, hệ thống tường rào, hệ 
thống cấp điện hạ thế, cấp thoát nước - Công ty TNHH 
MTV đóng tàu Sơn Hải - BQP

57.011 2010 2011

Công ty TNHH 
MTV đóng tàu 
Sơn Hải - Bộ 
Quốc Phòng

3
Hạng mục Nhà văn phòng và các công trình kỹ thuật 
khác thuộc công trình Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
Công an tỉnh Bến Tre

40.283 2011 2011 Công an Tỉnh Bến 
Tre

4 Xây dựng cầu tầu, xây dựng kè, nạo vét mở rộng cảng 
Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải 42.576 2011 2012

Công ty TNHH 
MTV đóng tàu 
Sơn Hải 

5
Gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Đầu tư xây 
dựng cảng và khu neo đậu tàu phía Tây Bắc đảo Bạch 
Long Vĩ (Giai đoạn I)

 479.611 2011 2017 UBND huyện 
Bạch Long Vĩ

6
Gói thầu: San nền thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công 
trình cơ sở hạ tầng Trung tâm dịch vụ hậu cần và phát 
triển thuỷ sản Trân Châu - Cát Bà 

 115.134 2009 2013

BQL dự án các 
công trình Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
Hải Phòng

7

Gói thầu: Đường giao thông và các công trình kỹ thuật 
khác + thiết bị thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công 
trình cơ sở hạ tầng Trung tâm dịch vụ hậu cần và phát 
triển thuỷ sản Trân Châu - Cát Bà 

 116.050 2011 2014

BQL dự án các 
công trình Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
Hải Phòng

8

Gói thầu số 11: Gói thầu xây lắp XL1 (Đoạn qua xã 
Trân Châu và thị trấn Cát Bà) thuộc Dự án Đầu tư cải 
tạo, nâng cấp đường 356 (đoạn từ ngã ba Hiền Hào 
đến ngã ba Áng Sỏi, huyện Cát Hải).

167.735 2012 2018

BQL dự án giao 
thông đường 
thủy, đường bộ 
Hải Phòng

9

Gói thầu số 12: Gói thầu xây lắp XL2 (Đoạn qua xã 
Hiền Hào và Xuân Đám) thuộc Dự án Đầu tư cải tạo, 
nâng cấp đường 356 (đoạn từ ngã ba Hiền Hào đến 
ngã ba Áng Sỏi, huyện Cát Hải).

241.658 2013 2019

BQL dự án giao 
thông đường 
thủy, đường bộ 
Hải Phòng

10
Gói thầu số 07-XL-2013/LIFSAP-HP: Cải tạo, nâng cấp 
chợ Nam Sơn, phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành 
phố Hải Phòng 

1.673 2013 2014

BQL Dự án cạnh 
tranh ngành chăn 
nuôi và an toàn 
thực phẩm thành 
phố Hải Phòng

11

Gói thầu số 04: Xây lắp nền , mặt đường, thoát nước, 
đê, hè đường, cây xanh, đường công vụ từ Km3+900 
đến Km7+75 thuộc dự án Đường bao phía Đông Nam 
quận Hải An - Hải Phòng.

797.921 2013 2021

BQL dự án đầu 
tư xây dựng công 
trình đường bao 
phía Đông Nam 
quận Hải An

12 Xây dựng khách sạn Mandila Beach - Số 218 đường 
Võ Nguyên Giáp - Đà Nẵng 168.121 2015 2017

Công ty TNHH du 
lịch và xây dựng 
Hải Phong

13
Gói thầu số 19b: Xây dựng kè sông cấm và kè bến 
cảng du lịch thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm

369.195 2017 2021

BQL dự án phát 
triển đô thị và 
đầu tư xây dựng 
công trình dân 
dụng

14
Gói thầu số 3.35: Xây dựng đường trục chính Bắc 
Nam thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
khu đô thị mới Bắc Sông Cấm

381.999 2017 2020

BQL dự án phát 
triển đô thị và 
đầu tư xây dựng 
công trình dân 
dụng

15

Gói thầu số 12ĐCDA: Thi công xây dựng - tuyến mới 
thuộc dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường 
xuyên đảo Cát Hải - Cát Bà (Đoạn Cái Viềng - Mốc 
Trắng)

352.918 2018 2020

BQL dự án giao 
thông đường 
thủy, đường bộ 
Hải Phòng

16

Gói thầu số 27: Thi công xây dựng (Đoạn qua xã Xuân 
Đám) thuộc dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 
356 (đoạn từ ngã ba Hiền Hào đến ngã ba áng Sỏi, 
huyện Cát Hải)

173.281 2018 2020

BQL dự án giao 
thông đường 
thủy, đường bộ 
Hải Phòng

17

Gói thầu số 11ĐCDA: Thi công xây dựng - hoàn thiện, 
bổ sung tuyến cũ dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng 
tuyến đường xuyên đảo Cát Hải - Cát Bà (Đoạn Cái 
Viềng - Mốc Trắng)

126.191 2019 2021

BQL dự án giao 
thông đường 
thủy, đường bộ 
Hải Phòng

18

Gói thầu số 6.1: Xây dựng đường ven sông cấm bao 
gồm hệ thống cấp thoát thoát nước, điện chiếu sáng, 
cây xanh thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm

255.296 2019 2021

BQL dự án phát 
triển đô thị và 
đầu tư xây dựng 
công trình dân 
dụng

19
Gói thầu số 07: Thi công xây dựng thuộc Dự án đầu tư 
cảI tạo, nâng cấp đường 356 ( đoạn từ ngã 3 áng Sỏi 
đến Tổ dân phố số 02, thị trấn Cát Bà)

136.983 2019 2021

BQL dự án đầu 
tư xây dựng các 
công trình giao 
thông Hải Phòng

TT CÔNG TRÌNH GIÁ HỢP 
ĐỒNG

NĂM 
KHỞI 
CÔNG

NĂM 
HOÀN 

THÀNH

CƠ QUAN KÝ 
HỢP ĐỒNG

HỢP ĐỒNG
TIÊU BIỂU
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DỰ ÁN
TIÊU BIỂU

GÓI THẦU SỐ 3.35: XÂY DỰNG ĐƯỜNG 
TRỤC CHÍNH BẮC NAM THUỘC DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC SÔNG CẤM

Giá trị hợp đồng: 381.999.000.000 VNĐ
Thời gian thi công: 2017-2020
Nội dung hợp đồng: Thi công xây dựng 
mới
Cơ quan ký HĐ: BQL dự án phát triển 
đô thị và đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng

DỰ ÁN
TIÊU BIỂU

GÓI THẦU SỐ 19B: XÂY DỰNG KÈ SÔNG 
CẤM VÀ KÈ BẾN CẢNG DU LỊCH THUỘC DỰ 
ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
KHU ĐÔ THỊ MỚI BẮC SÔNG CẤM

Giá trị hợp đồng: 369.195.000.000 VNĐ
Thời gian thi công: 2017-2021
Nội dung hợp đồng: Xây dựng mới Kè 
Sông Cấm và Kè bến cảng du lịch 
Cơ quan ký HĐ: BQL dự án phát triển đô 
thị và đầu tư xây dựng công trình dân 
dụng
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DỰ ÁN
TIÊU BIỂU

DỰ ÁN 
TIÊU BIỂU

GÓI THẦU SỐ 12ĐCDA: THI CÔNG XÂY 
DỰNG - TUYẾN MỚI THUỘC DỰ ÁN ĐẦU 
TƯ NÂNG CẤP MỞ RỘNG TUYẾN ĐƯỜNG 
XUYÊN ĐẢO CÁT HẢI - CÁT BÀ (ĐOẠN CÁI 
VIỀNG - MỐC TRẮNG)

Giá trị hợp đồng: 352.918.000.000 VNĐ
Thời gian thi công: 2018-2020
Nội dung hợp đồng: Xây dựng tuyến mới
Cơ quan ký HĐ: BQL dự án giao thông 
đường thủy, đường bộ Hải Phòng

GÓI THẦU SỐ 12: GÓI THẦU XÂY LẮP 
XL2 (ĐOẠN QUA XÃ HIỀN HÀO VÀ XUÂN 
ĐÁM) THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO, 
NÂNG CẤP ĐƯỜNG 356 (ĐOẠN TỪ NGÃ 
BA HIỀN HÀO ĐẾN NGÃ BA ÁNG SỎI, 
HUYỆN CÁT HẢI).

Giá trị hợp đồng: 241.658.000.000 VNĐ
Thời gian thi công: 2013-2019
Nội dung hợp đồng: Cải tạo nâng cấp
Cơ quan ký HĐ: BQL dự án giao thông 
đường thủy, đường bộ Hải Phòng
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DỰ ÁN
TIÊU BIỂU

DỰ ÁN 
TIÊU BIỂU

GÓI THẦU SỐ 27: THI CÔNG XÂY DỰNG 
(ĐOẠN QUA XÃ XUÂN ĐÁM) THUỘC DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG 356 
(ĐOẠN TỪ NGÃ BA HIỀN HÀO ĐẾN NGÃ BA 
ÁNG SỎI, HUYỆN CÁT HẢI)

Giá trị hợp đồng: 173.281.000.000 VNĐ
Thời gian thi công: 2018-2020
Nội dung hợp đồng: Xây dựng tuyến mới
Cơ quan ký HĐ: BQL dự án giao thông 
đường thủy, đường bộ Hải Phòng

GÓI THẦU SỐ 11: GÓI THẦU XÂY LẮP 
XL1 (ĐOẠN QUA XÃ TRÂN CHÂU VÀ 
THỊ TRẤN CÁT BÀ) THUỘC DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG 
356 (ĐOẠN TỪ NGÃ BA HIỀN HÀO 
ĐẾN NGÃ BA ÁNG SỎI, HUYỆN CÁT 
HẢI).
Giá trị hợp đồng: 167.735.000.000 VNĐ
Thời gian thi công: 2012-2018
Nội dung hợp đồng: Cải tạo nâng cấp
Cơ quan ký HĐ: BQL dự án giao thông 
đường thủy, đường bộ Hải Phòng
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DỰ ÁN
TIÊU BIỂU

DỰ ÁN 
TIÊU BIỂU

GÓI THẦU SỐ 07: THI CÔNG XÂY DỰNG 
THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP 
ĐƯỜNG 356 ĐOẠN TỪ NGÃ 3 ÁNG SỎI ĐẾN 
TỔ DÂN PHỐ 2, THỊ TRẤN CÁT BÀ

Giá trị hợp đồng: 136.983.852.968 VNĐ
Thời gian thi công: 2020-2021
Nội dung hợp đồng: Cải tạo, nâng cấp
Cơ quan ký HĐ: BQL dự án giao thông 
đường thủy, đường bộ Hải Phòng

GÓI THẦU SỐ 04: XÂY LẮP NỀN , 
MẶT ĐƯỜNG, THOÁT NƯỚC, ĐÊ, HÈ 
ĐƯỜNG, CÂY XANH, ĐƯỜNG CÔNG 
VỤ TỪ KM3+900 ĐẾN KM7+75 THUỘC 
DỰ ÁN ĐƯỜNG BAO PHÍA ĐÔNG NAM 
QUẬN HẢI AN - HẢI PHÒNG.

Giá trị hợp đồng: 797.921.000.000 VNĐ
Thời gian thi công: 2013- 2021
Nội dung hợp đồng: Cải tạo nâng cấp
Cơ quan ký HĐ: BQL dự án giao thông 
đường thủy, đường bộ Hải Phòng
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Công tác chuẩn bị thi công nạo vét Thi công san gạt nền đường

Thi công đóng cọc bê tông Thi công đường bê tôngThi công đóng cọc bê tông Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

vận chuyển đất đổ đi bằng tầu chở đất chuyên dùng 
400 tấn

Thi công lu nèn đường

DỰ ÁN 
TIÊU BIỂU

DỰ ÁN
TIÊU BIỂU

CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG CẦU TẦU, XÂY 
DỰNG KÈ, NẠO VÉT MỞ RỘNG CẢNG CÔNG 
TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU SƠN HẢI 

CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÀ 
CÁC CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT KHÁC + 
THIẾT BỊ THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TRUNG TÂM DỊCH 
VỤ HẬU CẦN VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN 
TRÂN CHÂU - CÁT BÀ

Giá trị hợp đồng: 42.576.000.000 VNĐ
Thời gian thi công: 2010-2012
Nội dung hợp đồng: Xây dựng Cầu tầu, 
xây dựng kè, nạo vét mở rộng cảng

Giá trị hợp đồng: 115.193.000.000 VNĐ
Thời gian thi công: 2011-2012
Nội dung hợp đồng: thi công nền mặt 
đường, hệ thống cấp thoát nước, trạm 
xử lý nước thải
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Nạo vét bằng máy đào gầu dây khu vực gần bở Chuẩn bị rồng đá

San lấp mặt bằng Xây cơ kèSan lấp mặt bằng Lát mái kè

Nạo vét bằng máy đào gầu dây Thi công thả rồng đá

DỰ ÁN 
TIÊU BIỂU

DỰ ÁN
TIÊU BIỂU

CÔNG TRÌNH: : XÂY DỰNG CT CSHT 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ HẬU CẦN VÀ 
PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TRÂN CHÂU, 
CÁT BÀ THUỘC VÙNG DUYÊN HẢI BẮC 
BỘ VÀ LÀ MỘT TRONG 15 CÔNG TRÌNH 
TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ HẢI 
PHÒNG 

CÔNG TRÌNH: GÓI THẦU SỐ 07: CẢI TẠO 
KÈ XÍCH THỔ TỪ K15+450 ĐẾN K15+905 
VÀ TỪ K16+155 ĐẾN K16+600 ĐÊ TẢ LẠCH 
TRAY HUYỆN AN DƯƠNG

Giá trị hợp đồng: 111.549.000.000   VNĐ
Thời gian thi công: 2009-2012
Nội dung hợp đồng: Nạo vét, san lấp

Giá trị hợp đồng: 11.289.000.000 VNĐ
Thời gian thi công: 2013-2013
Nội dung hợp đồng: Thi công kè đá
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DỰ ÁN
TIÊU BIỂU

DỰ ÁN 
TIÊU BIỂU

XÂY DỰNG KHÁCH SẠN MANDILA BEACH 
- SỐ 218 ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP - ĐÀ 
NẴNG

Giá trị hợp đồng: 168.121.000.000 VNĐ
Thời gian thi công: 2015-2017
Nội dung hợp đồng: Xây dựng mới
Cơ quan ký HĐ: Công ty TNHH du lịch và 
xây dựng Hải Phong 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ ĐỘNG CƠ 
ĐIỆN, CẦU TÀU VÀ HỆ THỐNG SÂN 
ĐƯỜNG BÊ TÔNG, HỆ THỐNG TƯỜNG 
RÀO, HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN HẠ THẾ, 
CẤP THOÁT NƯỚC - CÔNG TY TNHH 
MTV ĐÓNG TÀU SƠN HẢI - BQP

Giá trị hợp đồng: 57.011.000.000 VNĐ
Thời gian thi công: 2010-2011
Nội dung hợp đồng: Xây dựng mới
Cơ quan ký HĐ: Công ty TNHH MTV 
đóng tàu Sơn Hải - Bộ Quốc Phòng
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BẰNG KHEN



5352 

BẰNG KHEN
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BẰNG KHEN
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CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI HẢI PHONG
Địa chỉ :  Tiểu khu Hồ Sen, thị trấn Núi Đối,  Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng

VPĐD: Lô 69BX - km 1 + 400, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Điện thoại :  0225 2214 455 |  Email :  haiphong1905@gmail .com


